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	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	DANH SÁCH SỸ QUAN

	Đơn vị:Đội CSĐTTP về KT-MT
	ĐẾN NIÊN HẠN XÉT THĂNG CẤP, NÂNG LƯƠNG NĂM 2024

	
	(Kèm theo Tờ trình số ....../TTr-....., ngày      /        /2024 của.................................)



	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Tháng năm vào Công an
	Đảng viên
	Chức vụ/ chức danh công việc đảm nhiệm
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	03 cấp bậc hàm/ hệ số lương liền kề
	Kết quả xếp loại cán bộ trong niên hạn
	Cấp bậc hàm, Mức lương đề nghị
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấp bậc hàm, hệ số lương/ xếp năm
	Cấp bậc hàm, hệ số lương/ xếp năm
	Cấp bậc hàm, hệ số lương/ xếp năm
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	01 
	Vũ Thanh Bình
	1974
	Lộc Hạ - Nam Định

	28/10/1995

	x
	Đội trưởng – ĐTV trung cấp
	ĐHAN
	Đại úy/2012/5,4
	Thiếu tá/2016/6,0
	Trung tá/ 2020/6,6
	Năm 2020 HTTNV; Năm 2021: HTTNV; Năm 2022: HTTNV; Năm 2023: HTTNV
6 tháng đầu Năm 2024: HTTNV
	Trung tá/ 7,0
	

	02 
	Nguyễn Việt Hùng
	1988
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam

	30/6/2012

	x
	Cán bộ – ĐTV sơ cấp
	ĐHCS
	Trung úy/2014/4,6
	Thượng úy/2017/5,0
	Đại úy/ 2020/5,4
	Năm 2020 HTTNV; Năm 2021: HTTNV; Năm 2022: HTTNV; Năm 2023: HTTNV
6 tháng đầu Năm 2024: HTTNV
	Thiếu tá/ 6,0
	

	03 
	Nguyễn Thị Nhung
	1993
	La Sơn - Bình Lục - Hà Nam

	18/9/2011

	x
	Cán bộ – Trinh sát sơ cấp
	ĐHCS
	Thiếu úy/2016/4,2
	Trung úy/2018/4,6
	Thượng úy/ 2021/5,0
	Năm 2021: HTTNV; Năm 2022: HTTNV; Năm 2023: HTTNV
6 tháng đầu Năm 2024: HTTNV
	Đại úy/ 5,4
	

	04 
	Nguyễn Thị Hương
	1990
	Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình

	12/5/2016

	x
	Cán bộ – Trinh sát sơ cấp
	ĐHCS
	Thiếu úy/2016/4,2
	Trung úy/2018/4,6
	Thượng úy/ 2021/5,0
	Năm 2021: HTTNV; Năm 2022: HTTNV; Năm 2023: HTTNV
6 tháng đầu Năm 2024: HTTNV
	Đại úy/ 5,4
	

	05 
	Đoàn Ngọc Chung
	1991
	An Lão - Bình Lục - Hà Nam

	27/02/2013
	x
	Cán bộ – Trinh sát sơ cấp
	ĐHCS
	
	Thiếu úy/2019/4,2
	Trung úy/ 2021/4,6
	Năm 2022: HTXSNV; Năm 2023: HTXSNV
6 tháng đầu Năm 2024: HTTNV
	Thượng úy/ 5,0
	

	06 
	Mai Văn Hiếu
	1997
	Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định

	14/02/2017
	x
	Cán bộ 
	TCCS
	
	
	Thiếu úy 2022/4,2
	Năm 2022: HTNV; Năm 2023: HTTNV
[bookmark: _GoBack]6 tháng đầu Năm 2024: HTTNV
	Trung úy/ 4,6
	


Tổng số:06 đ/c. (Đủ điều kiện, tiêu chuẩn:....đ/c; không đủ điều kiện:.....đ/c)
	
CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH
	Ngày     tháng 3 năm 2024
CHỈ HUY ĐỘI/CÔNG AN XÃ



